
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ  BẢO LINH 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                        Bảo Linh, ngày      tháng  01 năm 2025  

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai  tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2024 

   

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẢO LINH 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

 Căn cứ Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ 

chức Chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

chính; 

Căn cứ thông tư số 144/2017/TTBTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn sửa đổi 

một số nội dung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Căn cứ thông tư số 23/2023/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao 

mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do 

Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp. 

 Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên về việc ban hành danh mục, thời gian và tỷ lệ tính hao mòn tài sản  cố định 

vô hình; danh mục tài sản cố định đăc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái 

Nguyên; 

Xét đề nghị của Ban Tài chính xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2024 xã 

Bảo Linh.(Có biểu kèm theo) 

Điều 2. Ban Tài chính xã chủ trì phối hợp với các ban ngành có liên quan, 

hướng dẫn các ban ngành tổ chức thực hiện. 



Điều 3. Văn phòng - thống kê xã, Ban Tài chính xã, các đơn vị thụ hưởng ngân 

sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- Chủ tịch và P.Chủ tịch UBND xã; 

- Các ban ngành thuộc xã; 

- Lưu VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Hoàng Văn Trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bộ, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên 
Cơ quan quản lý cấp trên: UBND huyện Định Hóa 
Cơ quan, tổ chưc, đơn vị sử dụng tài sản: UBND XÃ BẢO LINH 
Mã đơn vị: T55039032 
Loại hình đơn vị: Cơ quan nhà nước 

 

   

  

Mẫu 09a-CK/TSC 
 

 

         

          

     

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2024 
 

          

       

 

 

 

   Việc sử dụng các khoản hoa 

hồng, chiết khấu, khuyến 

mãi (nếu có) 
 

Stt Tên tài sản Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Nhãn 

hiệu 
Nước 

sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 
Giá mua/thuê 

(Nghìn đồng) 
Hình thức mua 

sắm/thuê 
Nhà cung cấp 

(người bán) 
Giá trị các khoản 

hoa hông, chiết 

khấu, khuyến mại 

thu được khi thực 

hiện mua sắm 

(nếu có) 

Nộp NSNN 

(Nghìn đồng) 
Được để lại 

đơn vị 

(Nghìn đồng) 

Ghi chú 

              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I Đầu tư xây dựng, mua 

sắm             

1 Trụ sở làm việc/cơ sở 

hoạt động sự nghiệp             

2 Xe ô tô             
3 Tài sản cố định khác             
II Tài sản giao mới  5    160.643,973       
1 Trụ sở làm việc/cơ sở 

hoạt động sự nghiệp             

2 Xe ô tô             
3 Tài sản cố định khác  5    160.643,973       

   Loa sub (Xóm Khuổi 
Chao)  1    34.593,770       



   Ti vi ( nhà văn hóa 

Khuổi Chao)  1    28.586,468       

   Bộ âm lý chuyên d ụng 

( xóm Khuổi Chao)  1    24.443,502       

   Bộ loa hội trường ( 

Xóm Khuổi Chao)  1    39.876,502       

   Loa treo tường (xóm 

Khuổi Chao)  1    33.143,731       

III Tài sản đi thuê             
1 Trụ sở làm việc/cơ sở 

hoạt động sự nghiệp             

IV Tài sản từ nguồn viện 

trợ, quà biếu, tặng cho 

(nếu có) 
            

1 Trụ sở làm việc/cơ sở 

hoạt động sự nghiệp             

2 Xe ô tô             
3 Tài sản cố định khác             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bộ, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên 
Cơ quan quản lý cấp trên: UBND huyện Định Hóa 
Cơ quan, tổ chưc, đơn vị sử dụng tài sản: UBND XÃ BẢO LINH 
Mã đơn vị: T55039032 
Loại hình đơn vị: Cơ quan nhà nước 

 

  

Mẫu 09b-CK/TSC 
 

 

      

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2024 
 

      

  Công khai về đất Công khai về nhà  

    Hiện trạng sử dụng đất đên thời điểm công khai (m²)   Giá trị theo sổ kế toàn 

(Nghìn đồng) 
Hiện trạng sử dụng nhà đên thời điểm công khai ( lấy theo 

diện tích sàn sử dụng (m²))  

               
Stt Danh mục 

trụ sở làm 

việc, cơ sở 

hoạt động 

sự nghiệp 

Diện 

tích 

(m²) 

Giá trị quyền 

sử dụng đất 

theo sổ kế toán 

(Nghìn đồng) 

Trụ sở 

làm 

việc 

Hoạt động sự nghiệp Sử 
dụng 
khác 

Năm 
sử 

dụng 

Tổng diện 

tích sàn sử 

dụng(m²) 

Nguyên 
giá 

Giá trị còn 
lại 

Trụ 
sở 
làm 
việc 

Hoạt động sự nghiệp Sử 
dụng 
khác 

Ghi 
chú 

               

     Không 
kinh 

doanh 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh 

liên 
kết 

      Không 
kinh 

doanh 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử 
dụng 
hỗn 
hợp 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Nhà văn hóa 

xã Bảo 
Linh,Xã Bảo 

Linh 

        2006 100,00 1.057.835,85  100,00        

2 trụ sở làm 

việc UBND 

xã Bảo 
Linh,Xã Bảo 

Linh 

        2011 200,00 2.398.357,00 136.847,05 200,00        

3  Đất 

chợ,xóm 

Quế Linh, 
xã Bảo Linh, 

3.376,40 1.519.380,00  3.376,40                 



huyện Định 

Hóa, tỉnh 

Thái 
Nguyên, Xã 

Bảo Linh, 

Huyện Định 
Hóa, Tỉnh 

Thái 

Nguyên 
4  Nhà Đình 

Chợ,xóm 

Quế Linh, 

xã Bảo Linh, 
huyện Định 

Hóa, tỉnh 

Thái 
Nguyên, Xã 

Bảo Linh, 

Huyện Định 

Hóa, Tỉnh 

Thái 

Nguyên 

        2021 250,00 67.434,60 49.448,24       250,00  

5  Nhà thương 

nghiệp ngân 
hàng 

(Chợ),xóm 

Quế Linh, 
xã Bảo Linh, 

huyện Định 

Hóa, tỉnh 

Thái 

Nguyên, Xã 

Bảo Linh, 
Huyện Định 

Hóa, Tỉnh 

Thái 
Nguyên 

        2021 89,50 19.509,72 14.306,03       89,50  

6  Nhà ban 

quản lý,xóm 

Quế Linh, 
xã Bảo Linh, 

huyện Định 

Hóa, tỉnh 
Thái 

Nguyên, Xã 

Bảo Linh, 
Huyện Định 

Hóa, Tỉnh 

Thái 

        2021 68,50 17.494,15 12.828,06       68,50  



Nguyên 

7 Đất trụ 

sở,Xã Bảo 
Linh, Huyện 

Định Hóa, 

Tỉnh Thái 
Nguyên 

2.710,20 437.040,00 2.710,20                  

8  Phòng chức 
năng xã Bảo 

Linh,Xã Bảo 

Linh, Huyện 
Định Hóa, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

        2023 125,28 497.292,98 430.954,09 125,28        

9  Nhà làm 
việc  bộ 

phận tiếp 

nhận và trả  

kết quả xã 

Bảo Linh,Xã 

Bảo Linh, 
Huyện Định 

Hóa, Tỉnh 

Thái 
Nguyên 

        2023 133,38 1.187.565,55 1.029.144,31 133,38        

10 Nhà văn hóa 
xã,xóm A 

Nhì xã Bảo 

Linh huyện 

Định Hóa , 

Xã Bảo 

Linh, Huyện 
Định Hóa, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

        2018 253,08 1.652.869,00 1.190.065,68       253,08  

11 Nhà để xe 
UBND xã 

Bảo 

Linh,xóm A 
nhì xã Bảo 

Linh, Xã 

Bảo Linh, 
Huyện Định 

Hóa, Tỉnh 

Thái 
Nguyên 

        2019 63,00 103.766,00 62.248,28  63,00       



12 Khu phân 

hiệu xóm 

Bản 
Thoi,Xóm 

Bản Thoi, 

Xã Bảo 
Linh, Huyện 

Định Hóa, 

Tỉnh Thái 
Nguyên 

192,90 40.509,00  192,90                 

13 Gía trị 

quyền sử 

dụng đất,Xã 
Bảo Linh, 

Huyện Định 

Hóa, Tỉnh 
Thái 

Nguyên 

3.856,00 462.720,00      3.856,00             

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bộ, ngành, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên 
Tên đơn vị: UBND XÃ BẢO LINH 
Mã đơn vị: T55039032 

 

   

 
Biểu số: 01A-ĐK/TSNN 

 
 

         

  

BÁO CÁO TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG 
 

         

  

Thời điểm báo cáo: 31/12/2024 
Chi tiết tài sản đến bậc: 6 

 

         

ĐVT cho: Diện tích đất là: m²; Diện tích nhà là: m²; Số lượng là: Cái/ Chiếc; Giá trị là: Đồng 
 

       Nguyên giá  

        Trong đó  

Tài sản Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Cấp nhà hoặc số 

chỗ ngồi, tải 

trọng hoặc thông 

số kỹ thuật 

Số 

tầng 
Số lượng 

tài sản 
Diện tích Tỷ lệ chất 

lượng còn 

lại  (%) 

Tổng cộng Ngân sách Nguồn khác Giá trị còn lại 

           

Đất     4  10.135,50   2.459.649.000 503.229.000 1.956.420.000 2.459.649.000 

Đất trụ sở    2 6.086,60  1.956.420.000  1.956.420.000 1.956.420.000 

Đất chợ 2021   1 3.376,40 100 1.519.380.000  1.519.380.000 1.519.380.000 

Đất trụ sở 2014   1 2.710,20 100 437.040.000  437.040.000 437.040.000 

Đất phục vụ hoạt động 

sự nghiệp 
   2 4.048,90  503.229.000 503.229.000  503.229.000 

Đất phục vụ hoạt động 

sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo 

   1 192,90  40.509.000 40.509.000  40.509.000 

Khu phân hiệu xóm Bản 

Thoi 
2023   1 192,90 100 40.509.000 40.509.000  40.509.000 



Đất hoạt động sự nghiệp 

khác 
   1 3.856,00  462.720.000 462.720.000  462.720.000 

Gía trị quyền sử dụng đất 2016   1 3.856,00 100 462.720.000 462.720.000  462.720.000 

Nhà, công trình xây 

dựng  
   9  1.282,74   7.002.124.857 6.793.920.382 208.204.475 2.925.841.733 

Nhà cấp III    1 253,08  1.652.869.000 1.652.869.000  1.190.065.680 

Nhà văn hóa xã 2018 Nhà cấp III 1 1 253,08 72 1.652.869.000 1.652.869.000  1.190.065.680 

Nhà cấp IV    8 1.029,66  5.349.255.857 5.141.051.382 208.204.475 1.735.776.053 

Nhà ban quản lý 2021 Nhà cấp IV 1 1 68,50 73 17.494.152  17.494.152 12.828.056 

Nhà để xe UBND xã Bảo 

Linh 
2019 Nhà tạm 1 1 63,00 60 103.766.000  103.766.000 62.248.279 

Nhà Đình Chợ 2021 Nhà cấp IV 1 1 250,00 73 67.434.604  67.434.604 49.448.238 

Nhà làm việc bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả xã 

Bảo Linh 

2023 Nhà cấp IV 1 1 133,38 87 1.187.565.552 1.187.565.552  1.029.144.308 

Nhà thương nghiệp ngân 

hàng (Chợ) 
2021 Nhà cấp IV 1 1 89,50 73 19.509.719  19.509.719 14.306.026 

Nhà văn hóa xã Bảo Linh 2006  1 1 100,00  1.057.835.852 1.057.835.852   

Phòng chức năng xã Bảo 

Linh 
2023 Nhà cấp IV 2 1 125,28 87 497.292.978 497.292.978  430.954.094 

trụ sở làm việc UBND xã 

Bảo Linh 
2011  2 1 200,00 6 2.398.357.000 2.398.357.000  136.847.052 

Vật kiến trúc     6  2.778,38   1.442.875.000 1.037.917.000 404.958.000 544.651.400 

Kho chứa, bể chứa, bãi 

đỗ, sân phơi, sân chơi, 

sân chơi thể thao, bể bơi 

   2 663,08  415.958.000 11.000.000 404.958.000 283.470.600 

Kênh mương Nà Chía- 

Cầu Đình xóm Bảo Biên 

1 

2019   1 463,08 70 404.958.000  404.958.000 283.470.600 

Sân bê tông 2016   1 200,00  11.000.000 11.000.000   



Các vật kiến trúc khác    4 2.115,30  1.026.917.000 1.026.917.000  261.180.800 

Duy tu sửa chữa công 

trình nước sinh hoạt tự 

chảy khu Trung tâm, xã 

Bảo Linh 

2019   1 465,00 40 55.000.000 55.000.000  22.000.000 

Duy tu sửa chữa công 

trình nước tự chảy xóm 

Bảo Hoa 2 

2019   1 480,00 40 71.000.000 71.000.000  28.400.000 

Đường nội đồng Bảo Hoa 

2 
2019   1 960,30 40 526.952.000 526.952.000  210.780.800 

Sân bê tông, bồn hoa, 

rãnh thoát nước UBND xã 
2011   1 210,00  373.965.000 373.965.000   

Máy móc, thiết bị     33    633.945.973 491.093.973 142.852.000 253.785.179 

Máy móc, thiết 

bị văn phòng phổ biến 
   22   397.922.000 273.000.000 124.922.000 87.590.000 

Máy vi tính để bàn    8   118.862.000 70.000.000 48.862.000 37.440.000 

Máy ính xách tay 2015   1   18.600.000 18.600.000   

Máy tính 2014   1   22.990.000  22.990.000  

Máy tính để bàn 2023   1  60 12.850.000 12.850.000  7.710.000 

Máy tính để bàn 2023   1  60 12.850.000 12.850.000  7.710.000 

Máy tính để bàn 2023   1  60 12.850.000 12.850.000  7.710.000 

Máy tính để bàn 2023   1  60 12.850.000 12.850.000  7.710.000 

Máy tính để bàn ( Phòng 

Phụ nữ) 
2023   1  60 11.000.000  11.000.000 6.600.000 

Máy tính đồng bộ 2018   1   14.872.000  14.872.000  

Máy vi tính xách 

tay(hoặc thiết bị điện tử 

tương đương) 

   5   69.210.000 54.300.000 14.910.000 20.100.000 

Máy vi tính 2021   1  20 10.950.000 10.950.000  2.190.000 



Máy tính đồng bộ 2019   1   14.910.000  14.910.000  

Máy tính sách tay 2023   1  60 14.900.000 14.900.000  8.940.000 

Máy tính xách tay 2018   1   13.500.000 13.500.000   

máy tính xách tay Phó 

BTĐU 
2023   1  60 14.950.000 14.950.000  8.970.000 

Máy in     1   12.650.000  12.650.000  

Máy in đa năng đen trằng 2018   1   12.650.000  12.650.000  

Máy Photocopy    2   108.450.000 59.950.000 48.500.000  

máy phô tô 2019   1   48.500.000  48.500.000  

máy phô tô 2014   1   59.950.000 59.950.000   

Máy scan    3   31.500.000 31.500.000  14.900.000 

May scan 2021   1  20 10.000.000 10.000.000  2.000.000 

Máy scan 02 mặt 2023   1  60 10.750.000 10.750.000  6.450.000 

Máy scan 02 mặt 2023   1  60 10.750.000 10.750.000  6.450.000 

Máy móc, thiết 

bị văn phòng phổ biến 

khác 

   3   57.250.000 57.250.000  15.150.000 

Bộ bàn tiếp khách 2015   1   16.000.000 16.000.000   

Bộ bàn tiếp khách 2015   1   16.000.000 16.000.000   

Bộ Camera an ninh 2023   1  60 25.250.000 25.250.000  15.150.000 

Máy móc, thiết bị phục 

vụ hoạt động chung của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị 

   7   109.973.770 92.043.770 17.930.000 65.355.016 

Máy móc, thiết bị phục 

vụ hoạt động chung của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị 

cùng loại với máy móc, 

   4   42.000.000 42.000.000  31.500.000 



thiết bị văn phòng 

phổ biến (nhóm 601)  

Máy điều hòa không khí    4   42.000.000 42.000.000  31.500.000 

Điều hòa nhiệt độ 2023   1  75 10.500.000 10.500.000  7.875.000 

Điều hòa nhiệt độ 2023   1  75 10.500.000 10.500.000  7.875.000 

Điều hòa nhiệt độ 2023   1  75 10.500.000 10.500.000  7.875.000 

Điều hòa nhiệt độ 2023   1  75 10.500.000 10.500.000  7.875.000 

Máy móc, thiết bị khác 

phục vụ hoạt động 

chung của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

   3   67.973.770 50.043.770 17.930.000 33.855.016 

Máy chiếu    1   15.450.000 15.450.000  6.180.000 

Máy chiếu 2022   1  40 15.450.000 15.450.000  6.180.000 

Thiết bị âm thanh     1   34.593.770 34.593.770  27.675.016 

Loa sub (Xóm Khuổi 

Chao) 
2024   1  80 34.593.770 34.593.770  27.675.016 

Camera giám sát    1   17.930.000  17.930.000  

Màn hình quan sát TV 49' 2018   1   17.930.000  17.930.000  

Máy móc, thiết bị 

chuyên dùng 
   4   126.050.203 126.050.203  100.840.163 

Ti vi, đầu Video, các loại 

đầu thu phát tín hiệu kỹ 

thuật số khác 

   2   53.029.970 53.029.970  42.423.976 

Bộ âm lý chuyên d ụng ( 

xóm Khuổi Chao) 
2024   1  80 24.443.502 24.443.502  19.554.802 

Ti vi ( nhà văn hóa Khuổi 

Chao) 
2024   1  80 28.586.468 28.586.468  22.869.174 

Thiết bị âm thanh    2   73.020.233 73.020.233  58.416.187 



Bộ loa hội trường ( Xóm 

Khuổi Chao) 
2024   1  80 39.876.502 39.876.502  31.901.202 

Loa treo tường (xóm 

Khuổi Chao) 
2024   1  80 33.143.731 33.143.731  26.514.985 

Tài sản cố định hữu 

hình khác  
   17    5.394.542.557 4.269.056.757 1.125.485.800 3.865.343.820 

Bàn ghế tiếp khách 2023   1  75 12.000.000 12.000.000  9.000.000 

Bàn quầy nhà 1 cửa 2023   1  75 41.841.717 41.841.717  31.381.287 

Đường nội  Nạ Chú xóm 

Bảo Biên xã Bảo Linh 
2022   1  62 97.955.230 71.833.230 26.122.000 61.222.018 

Đường nội dồng Chợ Bảo 

Hoa-Đồi Quất xã Bảo 

Linh 

2022   1  62 266.643.770 194.857.770 71.786.000 166.652.355 

Đường nội đồng Bảo Hoa 

2 (Giai đoạn 2) xã Bảo 

Linh 

2021   1  50 178.770.000 112.311.200 66.458.800 89.385.000 

Đường nội đồng Đồi Trại 

xóm Bảo Biên xã Bảo 

Linh 

2022   1  63 54.812.840 40.219.840 14.593.000 34.258.025 

Đường nội đồng Gốc kéo 

xóm A nhì 2 xã Bảo LInh 
2021   1  50 611.939.000 611.939.000  305.969.500 

Đường nội đồng Khau 

Cuối Thẩm Lùa xóm Bảo 

Biên 1 xã Bảo LInh 

2021   1  61 871.807.000 871.807.000  527.854.250 

Đường nội đồng Quế 

Linh xã Bảo Linh 
2023   1  75 300.532.160 196.421.160 104.111.000 225.399.120 

Đường nội đồng xóm Bảo 

Biên xã Bảo Linh 
2023   1  75 324.702.180 228.390.180 96.312.000 243.526.634 

Kênh mương nội 

đồng Gốc kéo - Nà Véng 

xóm Quế Linh xã Bảo 

Linh 

2023   1  75 452.826.000 452.826.000  339.619.500 

Kênh mương nội đồng 

Pác Máng - Hoa Muồng 

2023   1  75 450.455.000 450.455.000  337.841.250 



xóm Hoa Muồng xã Bảo 

Linh 

Kênh mương Suối Háo 

xóm Khuổi Chao, xã Bảo 

Linh 

2022   1  63 82.962.280 56.771.280 26.191.000 51.851.425 

Nhà văn hóa Hoa Muồng 2024   1  87 503.366.100 241.707.100 261.659.000 440.445.337 

Nhà văn hóa xóm Khuổi 

chao 
2024   1  87 368.094.660 229.265.660 138.829.000 322.082.827 

Nhà văn hóa xóm Liên 

Minh 
2024   1  87 339.149.990 226.225.990 112.924.000 296.756.241 

Nhà văn hóa xóm Quế 

Linh 
2024   1  87 436.684.630 230.184.630 206.500.000 382.099.051 

Tài sản cố định vô hình     3    30.000.000 30.000.000   

Chương trình phần 

mềm 
   3   30.000.000 30.000.000   

Phần mềm ứng dụng    3   30.000.000 30.000.000   

Phần mềm kế toán 2008   1   10.000.000 10.000.000   

Phần mềm kế toán CĐT 2013   1   10.000.000 10.000.000   

Phần mềm quản lý hộ tịch 2014   1   10.000.000 10.000.000   

Tổng cộng     72  14.196,62   16.963.137.387 13.125.217.112 3.837.920.275 10.049.271.132 
 

 

 

 

 

 

 

 



Bộ, ngành, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên 
Tên đơn vị:  UBND XÃ BẢO LINH 
Mã đơn vị: T55039032 

 

 

 
Biểu số :01B-ĐK/TSNN 

 

            

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG 
 

            

Thời điểm báo cáo: 31/12/2024 
Chi tiết tài sản đến bậc: 6 

 

            

    

ĐVT cho: Diện tích đất là: m²; Diện tích nhà là: m²; Số lượng là: Cái/ Chiếc; Giá trị là: 

Đồng. 
 

     Hiện trạng sử dụng 

      Sử dụng khác 

Tài sản Năm đưa 

vào sử dụng 
Cấp 

nhà 
Số 

tầng 
Diện tích Trụ sở 

làm việc 
Cơ sở 

HĐSN 
Kinh 

doanh 
Cho thuê Liên doanh, 

liên kết 
Sử dụng 

hỗn hợp 
Khác 

 Đất    10.135,50 2.710,20 3.569,30      

  Đất trụ sở    6.086,60 2.710,20 3.376,40      

    Đất chợ 2021 Đất trụ 

sở  3.376,40  3.376,40      

   Đất trụ sở 2014 Đất trụ 

sở  2.710,20 2.710,20       

  Đất phục vụ hoạt động sự 

nghiệp 
   4.048,90  192,90      

   Đất phục vụ hoạt động sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo 
   192,90  192,90      

    Khu phân hiệu xóm Bản Thoi 2023 Đất phục 

vụ hoạt 

động sự 

nghiệp 

giáo dục 

và đào 

tạo 

 192,90  192,90      

   Đất hoạt động sự nghiệp khác    3.856,00        

    Gía trị quyền sử dụng đất 2016 Đất hoạt  3.856,00        



động sự 

nghiệp 

khác 
 Nhà, công trình xây dựng    1.282,74 558,66 63,00     661,08 

  Nhà cấp III    253,08       253,08 

   Nhà văn hóa xã 2018 Nhà cấp 

III 
1 253,08       253,08 

  Nhà cấp IV    1.029,66 558,66 63,00     408,00 

    Nhà ban quản lý 2021 Nhà cấp 

IV 
1 68,50       68,50 

   Nhà để xe UBND xã Bảo Linh 2019 Nhà cấp 

IV 
1 63,00  63,00      

    Nhà thương nghiệp ngân hàng 

(Chợ) 
2021 Nhà cấp 

IV 
1 89,50       89,50 

    Phòng chức năng xã Bảo Linh 2023 Nhà cấp 

IV 
2 125,28 125,28       

   trụ sở làm việc UBND xã Bảo 

Linh 
2011 Nhà cấp 

IV 
2 200,00 200,00       

   Nhà văn hóa xã Bảo Linh 2006 Nhà cấp 

IV 
1 100,00 100,00       

    Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xã Bảo Linh 
2023 Nhà cấp 

IV 
1 133,38 133,38       

    Nhà Đình Chợ 2021 Nhà cấp 

IV 
1 250,00       250,00 

Tổng cộng    11.418,24 3.268,86 3.632,30 0,00 0,00 3.856,00 0,00 661,08 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Bộ, ngành, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên 
Tên đơn vị: UBND XÃ BẢO LINH 
Mã đơn vị: T55039032 

 

 
Biểu số 01D - ĐK/TSNN 

 

      

BÁO CÁO TĂNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG 
Kỳ báo cáo : Từ ngày 01/01/2024 Đến ngày 31/12/2024 

Chi tiết tài sản đến bậc : 6; 
Lý do tăng :  

 

      

ĐVT cho: Diện tích đất là: m²; Diện tích nhà là: m²; Số lượng là: Cái/ Chiếc; Giá trị là: Đồng  
 

      

       Nguyên giá  

Tài sản Mã số Năm 

đưa 
vào sử  
dụng 

Cấp nhà hoặc 

số chỗ ngồi, tải 

trọng hoặc 

thông số kỹ 

thuật 

Số 

lượng 
tài sản 

Diện tích Tỷ lệ 
chất 

lượng  

còn 
 lại(%) 

Tổng cộng Trong đó Giá trị còn lại 

        Ngân sách Nguồn khác  

 Máy móc, thiết bị 6   5    160.643.973  160.643.973   128.515.179  

  Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

602   1    34.593.770  34.593.770   27.675.016  

   Máy móc, thiết bị 

khác phục vụ hoạt động 

chung của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

60202   1    34.593.770  34.593.770   27.675.016  

    Thiết bị âm thanh  6020207   1    34.593.770  34.593.770   27.675.016  

      Loa sub (Xóm Khuổi 

Chao) 
T55039032-

6020207-199 
2024 Thiết bị âm 

thanh  
1  80 34.593.770 34.593.770  27.675.016 

  Máy móc, thiết bị 

chuyên dùng 
603   4    126.050.203  126.050.203   100.840.163  



   Ti vi, đầu Video, các 

loại đầu thu phát tín 

hiệu kỹ thuật số khác 

60319   2    53.029.970  53.029.970   42.423.976  

     Ti vi ( nhà văn hóa 

Khuổi Chao) 
T55039032-

60319-196 
2024 Ti vi, đầu 

Video, các loại 

đầu thu phát tín 

hiệu kỹ thuật số 

khác 

1  80 28.586.468 28.586.468  22.869.174 

     Bộ âm lý chuyên d 

ụng ( xóm Khuổi Chao) 
T55039032-

60319-197 
2024 Ti vi, đầu 

Video, các loại 

đầu thu phát tín 

hiệu kỹ thuật số 

khác 

1  80 24.443.502 24.443.502  19.554.802 

   Thiết bị âm thanh 60322   2    73.020.233  73.020.233   58.416.187  

     Bộ loa hội trường ( 

Xóm Khuổi Chao) 
T55039032-

60322-198 
2024 Thiết bị âm 

thanh 
1  80 39.876.502 39.876.502  31.901.202 

     Loa treo tường (xóm 

Khuổi Chao) 
T55039032-

60322-201 
2024 Thiết bị âm 

thanh 
1  80 33.143.731 33.143.731  26.514.985 

 Tài sản cố định hữu 

hình khác 
8   4    1.647.295.380  927.383.380  719.912.000  1.441.383.456  

   Nhà văn hóa xóm Liên 

Minh 
T55039032-8-

193 
2024 Tài sản cố định 

hữu hình khác 
1  87 339.149.990 226.225.990 112.924.000 296.756.241 

   Nhà văn hóa xóm Quế 

Linh 
T55039032-8-

194 
2024 Tài sản cố định 

hữu hình khác 
1  87 436.684.630 230.184.630 206.500.000 382.099.051 

   Nhà văn hóa Hoa 

Muồng 
T55039032-8-

195 
2024 Tài sản cố định 

hữu hình khác 
1  87 503.366.100 241.707.100 261.659.000 440.445.337 

   Nhà văn hóa xóm 

Khuổi chao 
T55039032-8-

191 
2024 Tài sản cố định 

hữu hình khác 
1  87 368.094.660 229.265.660 138.829.000 322.082.827 

       Tổng cộng    9    1.807.939.353  1.088.027.353  719.912.000  1.569.898.635  
 

 

 



Bộ, ngành, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên 
Tên đơn vị: UBND XÃ BẢO LINH 
Mã đơn vị: T55039032 

 

 
Biểu số 01D - ĐK/TSNN 

 

      

BÁO CÁO TĂNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG 
Kỳ báo cáo : Từ ngày 01/01/2024 Đến ngày 31/12/2024 

Chi tiết tài sản đến bậc : 6; 
Lý do tăng :  

 

      

ĐVT cho: Diện tích đất là: m²; Diện tích nhà là: m²; Số lượng là: Cái/ Chiếc; Giá trị là: Đồng  
 

      

       Nguyên giá     

Tài sản Mã số Năm 

đưa 
vào sử  
dụng 

Cấp nhà 

hoặc số 

chỗ ngồi, 

tải trọng 

hoặc 

thông số 

kỹ thuật 

Số 

lượng 
tài sản 

Diện tích Tỷ lệ 
hao 

mòn 
 (%) 

Tổng cộng Trong đó Số HM/KH 

phát sinh 

trong năm 

Số HM/KH 

đầu kỳ 
Số HM/KH 

Lũy kế 
Giá trị còn 

lại 

        Ngân sách Nguồn khác     

 Máy móc, thiết bị 6   5    160.643.973  160.643.973   32.128.794   32.128.794  128.515.179  

  Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

602   1    34.593.770  34.593.770   6.918.754   6.918.754  27.675.016  

   Máy móc, thiết bị 

khác phục vụ hoạt 

động chung của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

60202   1    34.593.770  34.593.770   6.918.754   6.918.754  27.675.016  

    Thiết bị âm thanh  6020207   1    34.593.770  34.593.770   6.918.754   6.918.754  27.675.016  

      Loa sub (Xóm 

Khuổi Chao) 
T55039032-

6020207-

199 

2024 Thiết bị 

âm thanh  
1  20 34.593.770 34.593.770  6.918.754  6.918.754 27.675.016 

  Máy móc, thiết bị 

chuyên dùng 
603   4    126.050.203  126.050.203   25.210.040   25.210.040  100.840.163  



   Ti vi, đầu Video, các 

loại đầu thu phát tín 

hiệu kỹ thuật số khác 

60319   2    53.029.970  53.029.970   10.605.994   10.605.994  42.423.976  

     Ti vi ( nhà văn hóa 

Khuổi Chao) 
T55039032-

60319-196 
2024 Ti vi, đầu 

Video, các 

loại đầu 

thu phát 

tín hiệu kỹ 

thuật số 

khác 

1  20 28.586.468 28.586.468  5.717.294  5.717.294 22.869.174 

     Bộ âm lý chuyên d 

ụng ( xóm Khuổi Chao) 
T55039032-

60319-197 
2024 Ti vi, đầu 

Video, các 

loại đầu 

thu phát 

tín hiệu kỹ 

thuật số 

khác 

1  20 24.443.502 24.443.502  4.888.700  4.888.700 19.554.802 

   Thiết bị âm thanh 60322   2    73.020.233  73.020.233   14.604.046   14.604.046  58.416.187  

     Bộ loa hội trường ( 

Xóm Khuổi Chao) 
T55039032-

60322-198 
2024 Thiết bị 

âm thanh 
1  20 39.876.502 39.876.502  7.975.300  7.975.300 31.901.202 

     Loa treo tường (xóm 

Khuổi Chao) 
T55039032-

60322-201 
2024 Thiết bị 

âm thanh 
1  20 33.143.731 33.143.731  6.628.746  6.628.746 26.514.985 

 Tài sản cố định hữu 

hình khác 
8   4    1.647.295.380  927.383.380  719.912.000  205.911.924   205.911.924  1.441.383.456  

   Nhà văn hóa xóm 

Khuổi chao 
T55039032-

8-191 
2024 Tài sản cố 

định hữu 

hình khác 

1  12,5 368.094.660 229.265.660 138.829.000 46.011.833  46.011.833 322.082.827 

   Nhà văn hóa xóm 

Quế Linh 
T55039032-

8-194 
2024 Tài sản cố 

định hữu 

hình khác 

1  12,5 436.684.630 230.184.630 206.500.000 54.585.579  54.585.579 382.099.051 

   Nhà văn hóa xóm 

Liên Minh 
T55039032-

8-193 
2024 Tài sản cố 

định hữu 

hình khác 

1  12,5 339.149.990 226.225.990 112.924.000 42.393.749  42.393.749 296.756.241 

   Nhà văn hóa Hoa 

Muồng 
T55039032-

8-195 
2024 Tài sản cố 

định hữu 

hình khác 

1  12,5 503.366.100 241.707.100 261.659.000 62.920.763  62.920.763 440.445.337 



        Tổng 

cộng 
   9    1.807.939.353  1.088.027.353  719.912.000  238.040.718   238.040.718  1.569.898.635  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bộ, nghành, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên 
Tên đơn vị: UBND XÃ BẢO LINH 
Mã đơn vị: T55039032 

 

 

 
Biểu số: 01F-

ĐK/TSNN 
 

 

       

BÁO CÁO HAO MÒN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG 
(Áp dụng cho tài sản không phải là đất) 

Hao mòn năm: 2024 
Chi tiết tài sản đến bậc: 6 

 

       

ĐVT cho cột giá trị là: Đồng 
 

       

Tài sản Mã số Số hao mòn trong năm Lũy kế hao mòn Ghi chú 

 Nhà, công trình xây dựng  2  329.220.384 4.076.283.124  

  Nhà cấp III  204  66.114.760 462.803.320  

   Nhà văn hóa xã T55039032-204-71 66.114.760 462.803.320  

  Nhà cấp IV  205  263.105.624 3.613.479.804  

    Nhà ban quản lý T55039032-205-112 1.166.188 4.666.096  

    Nhà Đình Chợ T55039032-205-111 4.495.295 17.986.366  

    Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả xã Bảo Linh 
T55039032-205-140 79.210.622 158.421.244  

    Nhà thương nghiệp ngân hàng 

(Chợ) 
T55039032-205-113 1.300.548 5.203.693  

    Phòng chức năng xã Bảo Linh T55039032-205-155 33.169.442 66.338.884  

   Nhà để xe UBND xã Bảo Linh T55039032-206-92 6.916.476 41.517.721  

   Nhà văn hóa xã Bảo Linh T55039032-205-51  1.057.835.852 Luỹ kế hao mòn đã bằng nguyên 

giá 
   trụ sở làm việc UBND xã Bảo 

Linh 
T55039032-205-53 136.847.053 2.261.509.948  



 Vật kiến trúc  3  85.543.100 898.223.600  

  Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân 

phơi, sân chơi, sân chơi thể thao, 

bể bơi  

301  20.247.900 132.487.400  

   Kênh mương Nà Chía- Cầu Đình 

xóm Bảo Biên 1 
T55039032-302-94 20.247.900 121.487.400  

   Sân bê tông  T55039032-301-39  11.000.000 Luỹ kế hao mòn đã bằng nguyên 

giá 
  Các vật kiến trúc khác  304  65.295.200 765.736.200  

   Duy tu sửa chữa công trình nước 

sinh hoạt tự chảy khu Trung tâm, 

xã Bảo Linh 

T55039032-304-96 5.500.000 33.000.000  

   Duy tu sửa chữa công trình nước 

tự chảy xóm Bảo Hoa 2 
T55039032-304-95 7.100.000 42.600.000  

   Đường nội đồng Bảo Hoa 2 T55039032-304-93 52.695.200 316.171.200  

   Sân bê tông, bồn hoa, rãnh thoát 

nước UBND xã 
T55039032-304-1  373.965.000 Luỹ kế hao mòn đã bằng nguyên 

giá 
 Máy móc, thiết bị  6  72.458.794 380.160.794  

  Máy móc, thiết bị văn phòng 

phổ biến  
601  31.990.000 310.332.000  

   Máy vi tính để bàn  60101  12.480.000 81.422.000  

     Máy tính để bàn T55039032-60101-161 2.570.000 5.140.000  

     Máy tính để bàn T55039032-60101-164 2.570.000 5.140.000  

     Máy tính để bàn T55039032-60101-163 2.570.000 5.140.000  

     Máy tính để bàn T55039032-60101-162 2.570.000 5.140.000  

     Máy tính để bàn ( Phòng Phụ 

nữ) 
T55039032-60101-156 2.200.000 4.400.000  

    Máy ính xách tay T55039032-501-46  18.600.000 Luỹ kế hao mòn đã bằng nguyên 

giá 
    Máy tính T55039032-501-18  22.990.000 Luỹ kế hao mòn đã bằng nguyên 

giá 



    Máy tính đồng bộ  T55039032-60101-88  14.872.000 Luỹ kế hao mòn đã bằng nguyên 

giá 
   Máy vi tính xách tay(hoặc thiết 

bị điện tử tương đương)  
60102  8.160.000 49.110.000  

     Máy vi tính T55039032-60102-107 2.190.000 8.760.000  

     Máy tính sách tay T55039032-60102-165 2.980.000 5.960.000  

    Máy tính đồng bộ  T55039032-60102-89  14.910.000 Luỹ kế hao mòn đã bằng nguyên 

giá 
    Máy tính xách tay T55039032-60102-73  13.500.000 Luỹ kế hao mòn đã bằng nguyên 

giá 
    máy tính xách tay Phó BTĐU T55039032-60102-123 2.990.000 5.980.000  

   Máy in  60103   12.650.000  

    Máy in đa năng đen trằng T55039032-60103-76  12.650.000 Luỹ kế hao mòn đã bằng nguyên 

giá 
   Máy Photocopy  60106   108.450.000  

    máy phô tô T55039032-60106-91  48.500.000 Luỹ kế hao mòn đã bằng nguyên 

giá 
    máy phô tô T55039032-507-40  59.950.000 Luỹ kế hao mòn đã bằng nguyên 

giá 
   Máy scan  60112  6.300.000 16.600.000  

     May scan T55039032-60112-108 2.000.000 8.000.000  

     Máy scan 02 mặt T55039032-60112-167 2.150.000 4.300.000  

     Máy scan 02 mặt T55039032-60112-166 2.150.000 4.300.000  

   Máy móc, thiết bị văn phòng 

phổ biến khác  
60115  5.050.000 42.100.000  

     Bộ Camera an ninh T55039032-60115-136 5.050.000 10.100.000  

    Bộ bàn tiếp khách T55039032-528-31  16.000.000 Luỹ kế hao mòn đã bằng nguyên 

giá 
    Bộ bàn tiếp khách T55039032-528-24  16.000.000 Luỹ kế hao mòn đã bằng nguyên 

giá 



  Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt 

động chung của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị  

602  15.258.754 44.618.754  

   Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt 

động chung của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị cùng loại với máy 

móc, thiết bị văn phòng phổ biến 

(nhóm 601)  

60201  5.250.000 10.500.000  

    Máy điều hòa không khí  6020107  5.250.000 10.500.000  

      Điều hòa nhiệt độ T55039032-6020107-142 1.312.500 2.625.000  

      Điều hòa nhiệt độ T55039032-6020107-144 1.312.500 2.625.000  

      Điều hòa nhiệt độ T55039032-6020107-143 1.312.500 2.625.000  

      Điều hòa nhiệt độ T55039032-6020107-141 1.312.500 2.625.000  

   Máy móc, thiết bị khác phục 

vụ hoạt động chung của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị  

60202  10.008.754 34.118.754  

    Máy chiếu  6020201  3.090.000 9.270.000  

      Máy chiếu T55039032-6020201-122 3.090.000 9.270.000  

    Thiết bị âm thanh  6020207  6.918.754 6.918.754  

      Loa sub (Xóm Khuổi Chao) T55039032-6020207-199 6.918.754 6.918.754  

    Camera giám sát  6020216   17.930.000  

     Màn hình quan sát TV 49' T55039032-6020216-77  17.930.000 Luỹ kế hao mòn đã bằng nguyên 

giá 
  Máy móc, thiết bị chuyên dùng  603  25.210.040 25.210.040  

   Ti vi, đầu Video, các loại đầu 

thu phát tín hiệu kỹ thuật số 

khác  

60319  10.605.994 10.605.994  

     Bộ âm lý chuyên d ụng ( xóm 

Khuổi Chao) 
T55039032-60319-197 4.888.700 4.888.700  

     Ti vi ( nhà văn hóa Khuổi T55039032-60319-196 5.717.294 5.717.294  



Chao) 

   Thiết bị âm thanh  60322  14.604.046 14.604.046  

     Bộ loa hội trường ( Xóm Khuổi 

Chao) 
T55039032-60322-198 7.975.300 7.975.300  

     Loa treo tường (xóm Khuổi 

Chao) 
T55039032-60322-201 6.628.746 6.628.746  

 Tài sản cố định hữu hình khác  8  674.317.823 1.529.198.737  

   Bàn ghế tiếp khách T55039032-8-146 1.500.000 3.000.000  

   Bàn quầy nhà 1 cửa T55039032-8-145 5.230.215 10.460.430  

   Đường nội  Nạ Chú xóm Bảo 

Biên xã Bảo Linh 
T55039032-8-121 12.244.404 36.733.212  

   Đường nội dồng Chợ Bảo Hoa-

Đồi Quất xã Bảo Linh 
T55039032-8-119 33.330.472 99.991.415  

   Đường nội đồng Bảo Hoa 2 

(Giai đoạn 2) xã Bảo Linh 
T55039032-8-97 22.346.250 89.385.000  

   Đường nội đồng Đồi Trại xóm 

Bảo Biên xã Bảo Linh 
T55039032-8-120 6.851.605 20.554.815  

   Đường nội đồng Gốc kéo xóm A 

nhì 2 xã Bảo LInh 
T55039032-8-109 76.492.375 305.969.500  

   Đường nội đồng Khau Cuối 

Thẩm Lùa xóm Bảo Biên 1 xã Bảo 

LInh 

T55039032-8-98 108.975.875 343.952.750  

   Đường nội đồng Quế Linh xã 

Bảo Linh 
T55039032-8-134 37.566.520 75.133.040  

   Đường nội đồng xóm Bảo Biên 

xã Bảo Linh 
T55039032-8-135 40.587.773 81.175.546  

   Kênh mương nội đồng Gốc kéo - 

Nà Véng xóm Quế Linh xã Bảo 

Linh 

T55039032-8-133 56.603.250 113.206.500  

   Kênh mương nội đồng Pác Máng 

- Hoa Muồng xóm Hoa Muồng xã 

Bảo Linh 

T55039032-8-132 56.306.875 112.613.750  



   Kênh mương Suối Háo xóm 

Khuổi Chao, xã Bảo Linh 
T55039032-8-118 10.370.285 31.110.855  

   Nhà văn hóa Hoa Muồng T55039032-8-195 62.920.763 62.920.763  

   Nhà văn hóa xóm Khuổi chao T55039032-8-191 46.011.833 46.011.833  

   Nhà văn hóa xóm Liên Minh T55039032-8-193 42.393.749 42.393.749  

   Nhà văn hóa xóm Quế Linh T55039032-8-194 54.585.579 54.585.579  

 Tài sản cố định vô hình  12   30.000.000  

  Chương trình phần mềm  122   30.000.000  

   Phần mềm ứng dụng  1204   30.000.000  

    Phần mềm kế toán T55039032-1204-28  10.000.000 Luỹ kế hao mòn đã bằng nguyên 

giá 
    Phần mềm kế toán CĐT T55039032-1204-29  10.000.000 Luỹ kế hao mòn đã bằng nguyên 

giá 
    Phần mềm quản lý hộ tịch T55039032-1204-23  10.000.000 Luỹ kế hao mòn đã bằng nguyên 

giá 
 TỔNG CỘNG   1.161.540.101 6.913.866.255  
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